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	TT
	Họ và Tên
	Kiêm nhiệm
	Phân công chuyên môn
	Số tiết

	1 
	Trình Thị Hằng
	TPCM
	Toán (7A, 7B, 9A, 9B) (16t) + TC Toán 9A,B (2t)+ TPCM (1t) 
	19

	2 
	Nguyễn Thùy Doan
	UVCĐ
	Toán ( 8A, 8B, 8C) (12t) +TC Toán 8A,B,C (3t) + UVCĐ (1t) + TC Toán 6A,B,C (3t)
	19

	3 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	
	Lý ( 9A, 9B) (4t) + Toán (6A, 6B, 6C) (12) + CN6C (4t)
	20

	4 
	Phạm Thị Thu Dung
	TTCM 
	Văn (8B) (4t) + Địa 9A, 9B (4t)+ Văn (9A) (5t) + TC Văn 9A (1t)+ CN 8B (4t)+ TTCM (3t)
	21

	5 
	Đoàn Thị Lan
	UVCĐ
	GDCD (8A, 8B, 8C, 9A, 9B) (5t)+ Văn (8A, 8C) (8t)+ CN 8A (4t)+ UVCĐ (1t)+ NGLL 8A + NGLL 8B
	19

	6 
	Nguyễn Thị Thủy
	TPCM 
	Văn (7A, 7B, 9B) (13t) + CN 7B (4t) + TC Văn 9B (1t) + TPCM (1t)
	19

	7 
	Cao Hoài Thương
	
	Văn (6A, 6B) (8t) + TC Văn 6A,B (2t) + CN 6B (4t) + GDCD (6A, 6B, 6C) (3t) + Tập sự (2t)
	19

	8 
	Hoàng Thị Vân Anh
	
	Sử (6A, 6B, 6C) (3t) + Văn (6C)  (4t)+ TC Văn 6C (1t)+ + Sử ( 7B, 7C) (4t) + NGLL6C (0,5t) + GDCD (7A, 7B) (2t) + Nhạc (8A, 8B, 8C) (3t) + GDCD (7C) (1t)
	18,5

	9 
	Vũ Thị V.Hằng
	
	Sử (8A, 8B, 8C) (6t) + Sử (9A, 9B) (2t)+ CN 7A (4t) + NGLL7A + Địa (8A,B,C) (3t) + Tập sự (2t) + Sử (7A) (2t)
	19,5

	10 
	Nguyễn Quế Chi
	TTCM 
	Hoá (9A, 9B) (4t)+ Thể (7C) (2t)+ Hoạ (8A, 8B, 8C) (3t) + CN 9B (4t)+ TTCM (3t)+ Họa 6A,B (2t) + NGLL 9B 
	18,5

	11 
	Hoàng Thị Chang
	
	Hoá (8A, 8B, 8C) (6t)+ Hoạ  6C, 7A, 7B, 7C  (4t)+ CN 8C (4t) + TC Hóa 8A,B,C  (3t)+  TD 6A (2t)
	19

	12 
	Phạm Thị Hường
	
	CNghệ (6C, 9A, 9B) (4t) + Sinh (7A, 7B, 7C, 9A, 9B) (10t) + CN 9A (4t)+ NGLL 9A + NGLL 7C
	19

	13 
	Bùi Thị Chuyên
	Thư kí HĐ
	Sinh (6A, 6B, 6C, 8A, 8B, 8C) (12t) + CN 6A (4t)+ THư kí (2t) + NGLL 6A, B
	19

	14 
	Lê Thị Trang
	TB-TN
	CNghệ (6A, 6B, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C) (16t) + TB- TN (3t)
	19

	15 
	Bùi Thế Quyền
	
	Thể 6B, 6C, 7A, B, 8A,B,C, 9A,B (18t) + NGLL 7B
	18,5

	16 
	Đỗ Thị Hồng Thái
	CTCĐ
	NNgữ (6A, 6B, 6C, 8A, 9A, 9B) (16t) + CTCCĐ (3t)
	19

	17 
	Trần Thị Chiến
	
	NNgữ (7A, 7B, 7C, 8B, 8C) (15t) + CN 7C (4t)
	19

	18 
	Trần Thị Oanh
	TPT Đội
	Nhạc (6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 9A, 9B) + TPT
	21

	19 
	Bùi Thị Anh
	HT
	TC Toán 7A,B (2t)
	2

	20 
	Nguyễn Thị Quyền
	PHT
	TC Văn 7A,B (2t) + NGLL 8 C (1t) + HN9
	4

	21 
	Nguyễn Thị Linh
	GVHĐ
	Lý ( 6A,6B,6C,7A,7B, 7C,8A,8B,8C) (9t) + Toán 7C (4t)+ TC Toán 7C (1)
	14

	22 
	Nguyễn Thị Giang
	GVHĐ
	Địa (6A, 6B, 6C) (3t) + Địa (7A, 7B, 7C) (6t)+ Văn 7C (4t)+ TC Văn7C (1t) 
	14


